
Năm đc 

CN

4 sao 3 Sao

1 Sữa Dê Thanh trùng BanMilk 66.647.01.2021 Hộ Kinh doanh Trang trại Sữa dê Ban Mê Huyện Buôn Đôn 12/2021 3 sao

2 Bơ DAKADO 66.643.01.2020 Công ty TNHH Thu Nhơn TP Buôn Ma Thuột 10/2020 3 sao

3

Cà phê mộc đặc biệt Vương Thành 

Công 66.643.03.2020 

Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Vương 

Thành công TP Buôn Ma Thuột 12/2020 4 sao

4

Cà phê bột rang mộc nguyên chất 

Honey coffee 66.643.02.2020 Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Tu TP Buôn Ma Thuột 12/2020 3 sao

5 Cà phê rang xay RIPE COFFEE 66.643.04.2020 Công ty Cổ phần Nam Tây Nguyên TP Buôn Ma Thuột 12/2020 3 sao

6 Cà phê chồn Kiên Cường 66.643.01.2021 Công ty TNHH MTV Kiên Cường TP Buôn Ma Thuột 12/2021 4 sao

7 Rượu cần Y Miên 66.643.02.2021 Hộ Kinh doanh Y Miên TP Buôn Ma Thuột 12/2021 3 sao

8

Cà phê hạt rang mộc nguyên chất Ea 

Tu CAFÉ ROBUSTA 66.643.03.2021 Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Tu TP Buôn Ma Thuột 12/2021 3 sao

9

EA TU CAFÉ - Cà phê Đặc sản 

(Specialty Coffee) 66.643.04.2021 Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Tu TP Buôn Ma Thuột 12/2021 3 sao

10 Bún Khô Chi lăng  66.643.05.2021 

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ sản xuất Bún, Miến, 

phở khô Chi Lăng - Khánh Xuân TP Buôn Ma Thuột 12/2021 3 sao

11 Phở Khô Chi lăng 66.643.06.2021 

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ sản xuất Bún, Miến, 

phở khô Chi Lăng - Khánh Xuân TP Buôn Ma Thuột 12/2021 3 sao

12 Trà Khổ qua rừng 66.643.07.2021 Hộ kinh doanh Natural TP Buôn Ma Thuột 12/2021 3 sao

13 Cà phê bột Hương Mỹ M 66.644.01.2020 Công ty TNHH TM và DV Hương Mỹ Thị xã Buôn Hồ 12/2020 3 sao

14 Yến sào Tây Nguyên Đắk Lắk 66.644.01.2021 Công ty TNHH Yến sào Tây Nguyên Đắk Lắk Thị xã Buôn Hồ 12/2021 3 sao

15 Cà phê bột Men's Coffee 66.657.01.2020 Công ty TNHH SXTM và DV BAZAN ĐỎ Huyện Cư Kuin 12/2020 3 sao

16 Trà Mãng Cầu Bà Giáo Tuyền 66.657.01.2021 Công ty TNHH SXTM và DV BAZAN ĐỎ Huyện Cư Kuin 12/2021 3 sao

17 Khô bò Phương Khuyên 66.657.02.2021 Hộ Kinh doanh Dương Thụy Phương Khuyên Huyện Cư Kuin 12/2021 3 sao

18 Cà phê bột K7 coffee 66.648.05.2020 Công ty TNHH K7 Coffee Huyện Cư M'gar 12/2020 3 sao

28 Tinh bột nghệ Kim Luyến 66.648.04.2020 Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Luyến Huyện Cư M'gar 10/2020 3 sao

19 Viên nghệ mật ong Kim Luyến 66.648.06.2020 Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Luyến Huyện Cư M'gar 12/2020 3 sao

20 Cà phê bột Thơ Dũng 66.648.07.2020 Công ty TNHH Thương mại cà phê Minh Dũng Huyện Cư M'gar 12/2020 3 sao

21 The Honey coffee 66.648.08.2020 Công ty cổ phần sản xuất cà phê bột Trung Hòa Huyện Cư M'gar 12/2020 3 sao

22 Cà phê bột Trung Hòa Đặc biệt 66.648.09.2020 Công ty cổ phần sản xuất cà phê bột Trung Hòa Huyện Cư M'gar 12/2020 3 sao

23 Cà phê hạt Trung Hòa Đặc biệt 66.648.10.2020 Công ty cổ phần sản xuất cà phê bột Trung Hòa Huyện Cư M'gar 12/2020 3 sao
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24 thịt Gà Hoa Mơ Đại Phúc 66.648.01.2021 

Hợp Tác xã Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ 

Đại Phúc Huyện Cư M'gar 12/2021 3 sao

25 Thịt gà Đen Đại Phúc Tây Nguyên 66.648.03.2020

Hợp Tác xã Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ 

Đại Phúc Huyện Cư M'gar 10/2020 3 sao

26 Cà phê bột Divus 66.648.01.2020 Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết tiến Huyện Cư M'gar 10/2020 3 sao

27 Tinh bột nghệ  Tú Anh 66.648.02.2020 Hộ kinh doanh Lê Thị Oanh Huyện Cư M'gar 10/2020 3 sao

29 Trà Thảo mộc Xuân Sang 66.651.03.2020 Hộ kinh doanh Phan Đình Xuân Huyện Ea Kar 12/2020 3 sao

30 Bột Ca Cao nguyên chất Thái Đăng 66.651.01.2021

Hợp tác xã Nông nghiệp, sx, thu mua, chế biến và 

tiêu thụ Ca Cao huyện Ea Kar Huyện Ea Kar 12/2021 3 sao

31 Hạt Điều rang muối 66.651.02.2021 Công ty TNHH MTV Cà phê An Thịnh Phát Huyện Ea Kar 12/2021 3 sao

32 Cà phê bột Ea Wy 66.645.01.2020 Hợp tác xã sản xuất Nông nghiệp Ea Wy Huyện Ea H'leo 10/2020 3 sao

33 Hồ tiêu hạt Ea Wy 66.645.01.2020 Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ea Wy Huyện Ea H'leo 12/2020 3 sao

34 Cà phê bột Ea Nam 66.645.01.2021 HTX nông nghiệp dịch vụ Nghĩa Lộc Huyện Ea H'leo 12/2021 3 sao

35 Cà phê rang xay Ama Thuột 66.645.03.2021 

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ AMa 

Thuột Huyện Ea H'leo 12/2021 3 sao

36 Mật ong hoa cà phê AMa Thuột 66.645.04.2021 

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ AMa 

Thuột Huyện Ea H'leo 12/2021 3 sao

37 Rượu trắng Bà nghiệp 66.645.02.2021 Công ty TNHH Cao Lâm Mộc Huyện Ea H'leo 12/2021 3 sao

38 Gạo đen Phúc Thọ 66.646.01.2020 Chi nhánh HTX DV Nông nghiệp cánh đồng 8/4 Huyện Ea Súp 12/2020 3 sao

39 Chả ốc Ea Súp nhồi ống nứa 66.646.01.2021 Cơ sở sản xuất thực phẩm An Phú Huyện Ea Súp 12/2021 3 sao

40 Chả cá thác lác Ea Súp 66.646.02.2021 Cơ sở sản xuất thực phẩm An Phú Huyện Ea Súp 12/2021 3 sao

41 Cá thác lác Ea Súp rút xương 66.646.03.2021 Cơ sở sản xuất thực phẩm An Phú Huyện Ea Súp 12/2021 3 sao

42 Gạo Briêt - Đặc sản 5 tháng 66.646.04.2021 Hợp tác xã Giảm nghèo Ea Súp Huyện Ea Súp 12/2021 3 sao

43 Cà phê bột Robusta 66.655.01.2021 Công ty TNHH Ê ĐÊ CAFÉ Huyện Krông Ana 12/2021 4 sao

44 Bột Ca cao nguyên chất 66.655.01.2020 Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn Huyện Krông Ana 10/2020 4 sao

45 Kẹo Socola sữa 66.655.02.2021 Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn Huyện Krông Ana 12/2021 4 sao

46 Kẹo Socola đen 66.655.03.2021 Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn Huyện Krông Ana 12/2021 4 sao

47 Gạo sạch Thăng Bình HTB 66.653.01.2020 Hợp tác xã DV TH Nông nghiệp Thăng Bình Huyện Krông Bông 12/2020 4 sao

48 Cơm cháy Su Su 66.653.01.2021 Hộ Kinh doanh Cơm cháy - Su Su Huyện Krông Bông 12/2021 3 sao

49 Chả lụa Hùng Tý 66.653.02.2021 Hộ Kinh doanh Lê Hùng Huyện Krông Bông 12/2021 3 sao

50 Cà phê bột Skin 66.649.02.2020 Hợp tác xã cà phê chất lượng cao Huyện Krông Búk 12/2020 3 sao

51 Nấm Bào ngư Hưng Phát 66.649.01.2020 HTX Nông nghiệp Hưng Phát Huyện Krông Búk 12/2020 3 sao

52 Cà phê nguyên chất 100% Hoa Sữa 66.649.01.2021 Hộ Kinh doanh Nguyễn Đình Vạn Huyện Krông Búk 12/2021 3 sao

53

Cà phê hạt rang chất lượng cao Krông 

Búk 66.649.02.2021 Hộ Kinh doanh Nguyễn Đình Vạn Huyện Krông Búk 12/2021 3 sao

54 Nấm mộc nhĩ Hưng Phát 66.649.03.2021 HTX Nông nghiệp Hưng Phát Huyện Krông Búk 12/2021 3 sao



55 Trà mãng cầu Tây Nguyên 66.649.04.2021 Công ty TNHH MTV GREEN FOOD Huyện Krông Búk 12/2021 3 sao

56 Bột Gừng sẻ vàng Tây Nguyên 66.649.05.2021 Công ty TNHH MTV GREEN FOOD Huyện Krông Búk 12/2021 3 sao

57 Cà phê bột Thủy Tiên Krông Năng 66.650.01.2020

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thương mại và dịch 

vụ Minh Toàn Lợi Huyện Krông Năng 10/2020 3 sao

58 Cà phê hạt Thủy Tiên Krông Năng 66.650.02.2020

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thương mại và dịch 

vụ Minh Toàn Lợi Huyện Krông Năng 10/2020 3 sao

59 Hạt Mắc ca Đắk Lắk cao cấp 66.650.03.2020 Công ty Cổ phần DAMACA Nguyên Phương Huyện Krông Năng 12/2020 4 sao

60 Cà phê cao cấp túi lọc Anh Nguyên 66.650.04.2020 Hộ kinh doanh Anh Nguyên Huyện Krông Năng 12/2020 3 sao

61 Hạt mắc ca sấy 66.654.02.2020 Hợp tác xã Nông nghiệp Vietfarm Huyện Krông Pắc 10/2020 3 sao

62 Trà Mãng cầu Nguyễn Văn 66.654.01.2020 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sơn Huyện Krông Pắc 10/2020 3 sao

63 Hạt tiêu Thăng Tiến 66.654.05.2020 Hợp tác xã sản xuất DVNN Thăng Tiến Huyện Krông Pắc 12/2020 3 sao

64 Hạnh Dung Đông trùng hạ thảo sấy 66.654.03.2020 Hộ Kinh doanh Trần Đức Quý Huyện Krông Pắc 12/2020 3 sao

65 Hạnh Dung Rượu Đông trùng hạ thảo 66.654.04.2020 Hộ kinh doanh Trần Đức Quý Huyện Krông Pắc 12/2020 3 sao

66 Cà phê bột 66.654.01.2021 

HTX Dịch vụ nông nghiệp công bằng Ea Kmat - Hòa 

Đông Huyện Krông Pắc 12/2021 3 sao

67 Thati coffee 66.654.02.2021 Hợp tác xã sản xuất DVNN Thăng Tiến Huyện Krông Pắc 12/2021 3 sao

68 Yến Sào Thành Dung 66.654.03.2021 Công ty TNHH Thành Dung Huyện Krông Pắc 12/2021 3 sao

69 Cà phê hạt rang Như Hương 66.654.04.2021 Công ty TNHH TM và SX Cà phê Như Hương Huyện Krông Pắc 12/2021 3 sao

70 Yến sào cao cấp Thức Thuận 66.654.05.2021 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuận Huyện Krông Pắc 12/2021 3 sao

71 Gạo sạch Mười Đào 66.656.01.2020 Hộ kinh doanh Mười Đào Huyện Lắk 12/2020 3 sao

72 Quả Cam tươi 66.652.01.2020 Hợp tác xã DVNN Minh Đức Huyện M'Drăk 12/2020 3 sao


